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Danh mục ngành đào tạo đại học
vn.giao-duc.nganh-nghe-chuong-trinh-dao-tao.danh-muc-nganh-dao-tao-dai-hoc
Danh mục ngành đại học đang áp dụng tại Việt Nam theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Thông tư 
74/2026/TT-BGDĐT đã được ban hành nhưng đến ngày xác minh chưa có hiệu lực.
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ĐIỂM NỔI BẬT

MÃ ĐỊNH DANH

714
MÃ

714
TÊN / CHỈ TIÊU

Khoa học giáo 
dục và …

DỮ LIỆU

714
Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

71401
Mã cấp trên: 714   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140101
Mã cấp trên: 71401   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140103
Mã cấp trên: 71401   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140114
Mã cấp trên: 71401   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

71402
Mã cấp trên: 714   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140201
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140202
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140203
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam
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7140204
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140205
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140206
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140207
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140208
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140209
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140210
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140211
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140212
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140213
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140214
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140215
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140217
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140218
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140219
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam
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7140221
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140222
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140223
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140224
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140225
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140226
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140227
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140228
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140229
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140230
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140231
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140232
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140233
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140234
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140235
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam
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7140236
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140237
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140245
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140246
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140247
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140248
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

7140249
Mã cấp trên: 71402   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

71490
Mã cấp trên: 714   ·   Thời điểm công bố: 2022-06-06   ·   Địa bàn: Việt Nam

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Pending source verification
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 74/2026/TT-BGDĐT
https://chinhphu.vn/?classid=1&docid=219455&pageid=27160&typegroupid=6
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; trả lời của Bộ Giáo dục và Đào tạo — Giáo dục Chính trị có thuộc nhóm ngành đào tạo 
giáo viên?
https://chinhsachonline.chinhphu.vn/giao-duc-chinh-tri-co-thuoc-nhom-nganh-dao-tao-giao-vien-77774.htm
Thư Viện Pháp Luật — Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT, Phụ lục I, phần I: danh mục trình độ đại học
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=205986&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2022/06/09-bgddt.pdf
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Bộ Giáo dục và Đào tạo — thông tin Thông tư 74/2026/TT-BGDĐT và ngày hiệu lực
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/bo-giao-duc-va-dao-tao.html
Thư Viện Pháp Luật — Thông tư 74/2026/TT-BGDĐT
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-74-2026-TT-BGDDT-Danh-muc-nganh-dao-tao-cac-trinh-do-cua-giao-duc-dai-
hoc-724756.aspx
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 74/2026/TT-BGDĐT; ngày hiệu lực 12/10/2026
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=219455&pageid=27160&typegroupid=6
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